[bookmark: _GoBack]           Bảng 1: Quy mô đào tạo của nhà trường		
 Đơn vị: người
	Bậc đào tạo
	2012- 2013
	2013- 2014
	2014- 2015
	2015- 2016
	2016- 2017

	TCCN
	
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Đào tạo Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM)
         
 Bảng 2: Số lượng HS - SV tốt nghiệp hàng năm
										Đơn vị: người
	Bậc đào tạo
	2012- 2013
	2013- 2014
	2014- 2015
	2015- 2016
	2016- 2017

	TCCN
	
	
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	
	
	

	CỘNG
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Đào tạo Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM)
Bảng 3: Kết quả đào tạo khối chuyên nghiệp
										Đơn vị: người
	Năm học
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	2012-2013
	
	
	
	
	
	
	

	2013-2014
	
	
	
	
	
	
	

	2014-2015
	
	
	
	
	
	
	

	2015-2016
	
	
	
	
	
	
	

	2016-2017
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Phòng Đào tạo Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM)
Ghi chú: em cho xin các ngành đang đào tạo (đến tháng 12/2017)
- Cao đẳng chính quy CĐ nghề và CĐ liên thông bao nhiêu ngành nghề
 - Trung cấp chính quy và TC nghề bao nhiêu ngành nghề


